BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI


[image: image1.png]€

)

7

)

HNUE
. .

|




BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: CỬ NHÂN SƯ PHẠM VẬT LÍ 
MÃ: 7140211

HÀ NỘI, 2022

MỤC LỤC

4I. GIỚI THIỆU CHUNG


4II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


5III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


51. Cấu trúc chương trình đào tạo


52. Khung chương trình đào tạo


103. Khối lượng học tập


103.1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của khối học vấn chung  (35 tín chỉ)


163.2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của khối học vấn đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm (35 tín chỉ)


223.3. Ma trận chỉ báo và khối kiến thức ngành Vật lí (66 tín chỉ)


27IV. ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC


271. Định hướng về phương pháp giáo dục


282. Định hướng về phương pháp học tập của sinh viên


293. Định hướng về đánh giá kết quả giáo dục


32V. ĐIỀN KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


321. Tổ chức và quản lí của Khoa Vật lí


322. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học tiếp cận đến trình độ quốc tế


323. Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao


324. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục


335. Xã hội hoá giáo dục


33VI. Thông tin CÁC HỌC PHẦN


331. Khối học vấn chung


372. Khối học vấn chung của nhóm ngành Khoa học tự nhiên và Kĩ thuật


383. Khối học vấn nghiệp vụ sư phạm


474. Khối học vấn ngành


474.1. Khối học vấn Toán và Tin học


494.2. Khối học vấn Vật lí thực nghiệm


544.3. Khối học vấn Vật lí lí thuyết


574.4. Khối học vấn chuyên ngành


574.4.1. Khối học vấn Vật lí lí thuyết


594.4.2. Khối học vấn Vật lí môi trường


614.4.3. Khối học vấn Vật lí thiên văn


634.4.4. Khối học vấn Vật lí điện tử


654.4.5. Khối học vấn Vật lí Chất rắn


674.4.6. Khối học vấn phương pháp giảng dạy Vật lí




I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên chương trình: Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm 
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Ngành đào tạo: Cử nhân Sư phạm Vật lí
4. Loại hình đào tạo: Chính quy

5. Thời gian đào tạo: 4 năm

6. Khối lượng kiến thức, kĩ năng phải tích luỹ: 136 tín chỉ, chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng
7. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí giúp người học:

1. Có phẩm chất và năng lực cần thiết đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên vật lí, và chuẩn bị cho việc học ở các bậc học Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc phát triển nghề nghiệp;

2. Có phẩm chất và năng lực cần thiết đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực (thị trường lao động) và thích ứng với những thay đổi của xã hội hiện đại;

3. Có kiến thức, kĩ năng khoa học vật lí, STEM cần thiết, có khả năng vận dụng hiệu quả vào dạy học, nghiên cứu cũng như vào thực tiễn và tự học suốt đời; nhận biết được giá trị văn hoá của khoa học. 

4. Có khả năng và ham muốn học hỏi, tiếp thu những giá trị phổ quát, tinh hoa của văn hoá nhân loại; biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Mục tiêu về phẩm chất

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí giúp người học hình thành và phát triển những phẩm chất:

• Yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước 

• Yêu thương học sinh và có niềm tin vào học sinh 
• Yêu nghề và tự hào về nghề dạy học 

• Trung thực và đáng tin cậy
• Trách nhiệm và tận tâm 
• Ý thức tự học, tự nghiên cứu suốt đời
2.2. Mục tiêu về năng lực

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí giúp người học hình thành và phát triển năng lực chung, năng lực sư phạm và năng lực ngành.

a) Nhóm năng lực chung cốt lõi, bao gồm:
• Năng lực tự chủ và thích ứng với những thay đổi

• Năng lực giao tiếp và hợp tác

• Năng lực lãnh đạo

• Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

• Năng lực nhận thức về văn hoá – xã hội 

• Năng lực phản biện

b) Nhóm năng lực sư phạm cốt lõi, bao gồm:
• Năng lực dạy học Vật lí
• Năng lực giáo dục 

• Năng lực định hướng sự phát triển của học sinh

• Năng lực hoạt động xã hội 

• Năng lực phát triển nghề nghiệp

c) Nhóm năng lực ngành Vật lí, bao gồm:
• Năng lực đặc thù của khoa học ngành Vật lí

• Năng lực sử dụng các tri thức giáo dục tổng quát và tri thức Khoa học vật lí để giải thích được các nội dung dạy học của chương trình môn Khoa học tự nhiên và môn Vật lí trong Chương trình giáo dục phổ thông

• Năng lực sử dụng các tri thức giáo dục tổng quát và tri thức khoa học ngành vật lí vào thực tiễn

• Năng lực nghiên cứu Khoa học vật lí và khoa học giáo dục vật lí

• Năng lực sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn

• Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động chuyên môn

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Cấu trúc chương trình đào tạo
	STT
	
	Số tín chỉ
	Tỉ lệ (%)

	1
	Khối học vấn chung
	35
	~25

	2
	Khối học vấn ngành Vật lí
	66
	~50

	3
	Khối học vấn đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm (trong đó TTSP: 6 tín chỉ)
	35
	~25


	
	Tổng cộng:
	136
	100


2. Khung chương trình đào tạo
	TT
	HP
	Mã HP
	Số TC
	Phân bổ tín chỉ
	Môn học

tiên quyết

	
	
	
	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu (có hướng dẫn)
	

	
	
	
	
	Lí
Thuyết
	Thực hành, thảo luận
	
	

	
	Khối học vấn chung
	
	35
	
	
	
	

	1
	Tâm lí học giáo dục
	PSYC 101
	4
	45
	15
	120
	

	2
	Thống kê xã hội học
	MATH 137
	2
	20
	10
	60
	

	3
	Triết học Mác – Lênin
	PHIS 105
	3
	36
	9
	90
	

	4
	Kinh tế chính trị Mác – Lênin
	POLI 104
	2
	20
	10
	30
	

	5
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	POLI 106
	2
	20
	10
	30
	PHIS 105, POLI 104 

	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	POLI 202
	2
	20
	10
	30
	PHIS 105, POLI 106 

	7
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	POLI 204
	2
	
	
	
	

	8
	Tiếng Việt thực hành/ Tin học đại cương/ Nghệ thuật đại cương
	COMM 106/ COMP 103/ COMM 107
	2
	9.5
	19.5
	60
	

	9
	Ngoại ngữ 1
	
	3
	30
	15
	90
	

	9.1
	Tiếng Anh 1
	ENGL104
	
	
	
	
	

	9.2
	Tiếng Trung 1
	CHIN 105
	
	
	
	
	

	9.3
	Tiếng Pháp 1
	FREN 104
	
	
	
	
	

	9.4
	Tiếng Nga 1
	RUSS 105
	
	
	
	
	

	10
	Ngoại ngữ 2
	
	3
	30
	15
	90
	

	10.1
	Tiếng Anh 2
	ENGL 106
	
	
	
	
	ENGL104

	10.2
	Tiếng Trung 2
	CHIN 106
	
	
	
	
	CHIN 105

	10.3
	Tiếng Pháp 2
	FREN 106
	
	
	
	
	FREN 104

	10.4
	Tiếng Nga 2
	RUSS 105
	
	
	
	
	RUSS 105

	11
	Giáo dục thể chất 1
	PHYE 150
	
	
	
	
	

	12
	Giáo dục thể chất 2
	PHYE 151
	
	
	
	
	

	13
	Giáo dục thể chất 3
	PHYE 250
	
	
	
	
	

	14
	Giáo dục thể chất 4
	PHYE 251
	
	
	
	
	

	15
	HP 1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	
	
	
	
	

	16
	HP 2: Công tác quốc phòng và an ninh
	
	
	
	
	
	

	17
	HP 3: Quân sự chung
	
	
	
	
	
	

	18
	HP 4: Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
	
	
	
	
	
	

	
	Khối học vấn chung của nhóm ngành Khoa học 
tự nhiên và Kĩ thuật
	
	
	
	
	
	

	19
	Nhập môn Khoa học tự nhiên – Công nghệ
	COMM 104
	3
	36
	9
	90
	

	20
	Nhập môn Khoa học máy tính
	COMP 106
	2
	15
	15
	60
	

	21
	Phép tính vi tích phân hàm một biến 
	MATH 159
	3
	30
	15
	90
	

	22
	Nhập môn Lí thuyết ma trận
	MATH 160
	2
	17
	13
	60
	

	
	Khối học vấn đào tạo 
và rèn luyện năng lực 
sư phạm
	
	35
	
	
	
	

	23
	Giáo dục học
	PSYC 102
	3
	25
	20
	90
	PSYC 101

	24
	Lí luận dạy học
	COMM 201
	2
	15
	15
	60
	PSYC 101

	25
	Phương pháp dạy học bộ môn 1 (Lí luận và phương pháp dạy học Vật lí/Lí luận dạy học phát triển năng lực môn Vật lí) (Chọn 1 trong 2 học phần) 
	PHYS 203, PHYS 204
	4
	40
	40
	90
	COMM 201

	26
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
	COMM 001
	3
	
	90
	135
	

	27
	Phương pháp dạy học 
bộ môn 2 (Xây dựng 
kế hoạch dạy học 
môn Vật lí)
	PHYS 211
	3
	30
	30
	90
	PHYS 203

	28
	Giao tiếp sư phạm/ Phát triển mối quan hệ nhà trường (Chọn 1 trong 2 học phần) 
	PSYC 104, 

PSYC 104-B
	2
	15
	15
	60
	PSYC 102

	29
	Thực hành kĩ năng giáo dục 
	COMM 301
	2
	10
	45
	105
	PSYC 102

	30
	Phương pháp dạy học 
bộ môn 3 (Tổ chức dạy học môn Vật lí)
	PHYS 212
	3
	30
	60
	90
	PHYS 211

	31
	Đánh giá trong giáo dục
	COMM 003
	2
	15
	15
	60
	PSYC 102

	32
	Phát triển chương trình nhà trường/Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông trong nhà trường (Chọn 1 trong 2 học phần) 
	COMM 004, COMM 
004-B
	2
	15
	15
	60
	PSYC 102
COMM 201

	33
	Thực hành dạy học tại trường sư phạm/Trải nghiệm hoạt động dạy học (Chọn 1 trong 2 học phần) 
	PHYS 201, PHYS 202
	3
	1
	88
	135
	PHYS 212

	34
	Thực tập sư phạm I
	COMM 013
	3
	
	90
	135
	PHYS 201

	35
	Thực tập sư phạm II
	COMM 014
	3
	
	90
	135
	COMM 013

	
	Khối học vấn ngành 

(66 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	

	
	Khối học vấn Toán 
và Tin học
	
	
	
	
	
	

	36
	Toán cho Vật lí 1
	PHYS 114
	3
	30
	30
	90
	MATH 159

	37
	Toán cho Vật lí 2
	PHYS 214
	4
	40
	40
	120
	PHYS 114

	38
	Thực hành Tin học trong DHVL/ Phương tiện kĩ thuật số trong dạy học 
Vật lí
	PHYS 301, PHYS 302
	2
	10
	40
	60
	

	
	Khối học vấn Vật lí 
thực nghiệm
	
	
	
	
	
	

	39
	Cơ sở vật lí 1
	PHYS 115
	4
	40
	40
	120
	

	40
	Cơ sở vật lí 2
	PHYS 116
	3
	30
	30
	90
	

	41
	Cơ sở vật lí 3
	PHYS 215
	4
	40
	40
	120
	

	42
	Cơ sở vật lí 4
	PHYS 216
	3
	30
	30
	90
	

	43
	Cơ sở vật lí điện tử
	PHYS 303
	3
	30
	30
	90
	PHYS 115 PHYS 116

	44
	Cơ sở vật lí chất rắn
	PHYS 304
	3
	30
	30
	90
	PHYS 403

	45
	Thực hành cơ sở vật lí 1 
	PHYS 117
	2
	0
	60
	60
	PHYS 115, PHYS 116

	46
	Thực hành cơ sở vật lí 2
	PHYS 118
	2
	0
	60
	60
	PHYS 215, PHYS 216

	47
	Thực hành cơ sở vật lí 3
	PHYS 217
	2
	0
	60
	60
	PHYS 117, PHYS 118

	48
	Thực hành cơ sở vật lí 4
	PHYS 218
	2
	0
	60
	60
	PHYS 117, PHYS 118

	49
	Thực hành vật lí phổ thông
	PHYS 305
	2
	4
	52
	60
	

	50
	Cơ sở vật lí 5/ Cơ sở vật lí nguyên tử và thiên văn
	PHYS 306/ PHYS 307
	5
	50
	50
	150
	PHYS 115, PHYS 116, PHYS 215, PHYS 216

	
	Khối học vấn Vật lí 
lí thuyết
	
	
	
	
	
	

	51
	Cơ lí thuyết 
	PHYS 401
	3
	30
	30
	90
	

	52
	Điện động lực
	PHYS 402
	3
	30
	30
	90
	

	53
	Nhiệt động lực học và Vật lí thống kê
	PHYS 403
	3
	30
	30
	90
	PHYS 401

	54
	Cơ học lượng tử 1/ Lí thuyết lượng tử
	PHYS 404/ PHYS 405
	3
	30
	30
	90
	PHYS 401

	
	Khối học vấn chuyên ngành – lựa chọn theo nhóm môn (chọn 1 trong 6 khối sau)
	
	
	
	
	
	

	
	Khối học vấn Vật lí 
lí thuyết
	
	
	
	
	
	

	55a
	Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí lí thuyết
	PHYS 406
	2
	20
	20
	60
	

	56a
	Cơ học lượng tử 2
	PHYS 407
	2
	20
	20
	60
	PHYS 404

	57a 
	Lí thuyết nhóm cho Vật lí
	PHY S 408
	2
	20
	20
	60
	PHYS 404

	58a
	Vật lí tính toán (*)
	PHYS 409
	4
	24
	72
	120
	PHYS 214, PHYS 401

	
	Khối học vấn Vật lí 
môi trường
	
	
	
	
	
	

	55b
	Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí môi trường
	PHYS 472
	2
	15
	30
	60
	

	56b
	Một số phương pháp vật lí trong xử lí ô nhiễm môi trường
	PHYS 473
	2
	15
	30
	60
	

	57b
	Một số cơ sở vật lí về môi trường
	PHYS 474
	2
	15
	30
	60
	

	58b
	Chuyên đề về dạy học Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường (*)
	PHYS 475
	4
	30
	60
	120
	

	
	Khối học vấn Vật lí 
thiên văn
	
	
	
	
	
	

	55c
	Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí thiên văn
	PHYS 476
	2
	15
	30
	60
	

	56c
	Vật lí hệ Mặt Trời
	PHYS 477
	2
	15
	30
	60
	

	57c
	Mở đầu về Vũ trụ
	PHYS 478
	2
	15
	30
	60
	

	58c
	Chuyên đề về dạy học Trái Đất và Bầu trời (*)
	PHYS 479
	4
	30
	60
	120
	

	
	Khối học vấn Vật lí điện tử
	
	
	
	
	
	

	55d
	Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí điện tử
	PHYS 480
	2
	15
	30
	60
	

	56d
	Điện tử số
	PHYS 481
	2
	15
	30
	60
	

	57d
	Điện tử ứng dụng
	PHYS 482
	2
	15
	30
	60
	

	58d
	Vật liệu và linh kiện điện tử tiên tiến (*)
	PHYS 483
	4
	30
	60
	120
	

	
	Khối học vấn Vật lí chất rắn
	
	
	
	
	
	

	55e
	Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí chất rắn
	PHYS 484
	2
	15
	30
	60
	

	56e
	Vật liệu bán dẫn – Từ
	PHYS 485
	2
	15
	30
	60
	

	57e 
	Quang học vật rắn
	PHYS 486
	2
	15
	30
	60
	

	58e
	Kĩ thuật chế tạo vật liệu và phân tích (*)
	PHYS 487
	4
	30
	60
	120
	

	
	Khối học vấn Phương pháp giảng dạy Vật lí
	
	
	
	
	
	

	55f
	Tiếng Anh trong nghiên cứu giáo dục vật lí
	PHYS 488
	2
	20
	20
	60
	

	56f
	Xây dựng thiết bị thí nghiệm vật lí phổ thông
	PHYS 489
	2
	10
	40
	60
	

	57f
	Giáo dục STEM trong dạy học Vật lí
	PHYS 495
	2
	10
	40
	60
	

	58f
	Chuyên đề khoa học dạy học Vật lí (*)
	PHYS 496
	4
	30
	60
	90
	

	59
	Khoá luận tốt nghiệp
	
	4
	
	
	
	


3. Khối lượng học tập
3.1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của khối học vấn chung 
(35 tín chỉ)
	Tiêu chuẩn

	Tiêu chí

	Chỉ báo
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Lí luận chính trị và Ngoại ngữ
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Tâm lí học giáo dục, Thống kê xã hội học và Tiếng Việt thực hành/ Nghệ thuật đại cương/ Cơ sở văn hoá Việt Nam/ Tin học đại cương
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ 
yêu cầu cần đạt đối với Khối 
học vấn chung 
của nhóm ngành
(xếp theo thứ tự tăng dần)

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.1

	1.1.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	1.1.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	1.1.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	


	Tiêu chuẩn

	Tiêu chí

	Chỉ báo
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Lí luận chính trị và Ngoại ngữ
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Tâm lí học giáo dục, Thống kê xã hội học và Tiếng Việt thực hành/ Nghệ thuật đại cương/ Cơ sở văn hoá Việt Nam/ Tin học đại cương
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ 
yêu cầu cần đạt đối với Khối 
học vấn chung 
của nhóm ngành
(xếp theo thứ tự tăng dần)

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	Tiêu chí 1.2

	1.2.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	1.2.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	1.2.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Tiêu chí 1.3

	1.3.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	1.3.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	1.3.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Tiêu chí 1.4

	1.4.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.4.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.4.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	Tiêu chí 1.5

	1.5.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.5.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.5.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.5.4
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	1.5.5
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Tiêu chí 1.6

	1.6.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	1.6.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	1.6.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	Tiêu chuẩn 2
	Tiêu chí 2.1

	2.1.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.1.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.1.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.1.4
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.1.5
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	Tiêu chí 2.2

	2.2.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.2.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	2.2.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	2.2.4
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	2.2.5
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.2.6
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.2.7
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.2.8
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Tiêu chí 2.3
	2.3.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	2.3.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	2.3.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	


	Tiêu chuẩn

	Tiêu chí

	Chỉ báo
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Lí luận chính trị và Ngoại ngữ
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Tâm lí học giáo dục, Thống kê xã hội học và Tiếng Việt thực hành/ Nghệ thuật đại cương/ Cơ sở văn hoá Việt Nam/ Tin học đại cương
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ 
yêu cầu cần đạt đối với Khối 
học vấn chung 
của nhóm ngành
(xếp theo thứ tự tăng dần)

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	Tiêu chí 2.4

	2.4.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.4.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.4.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.4.4
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.4.5
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.4.6
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	Tiêu chí 2.5

	2.5.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	2.5.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	2.5.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	Tiêu chí 2.6

	2.6.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.6.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.6.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	Tiêu chuẩn 3
	Tiêu chí 3.1

	3.1.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.1.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.1.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.1.4
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.1.5
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	


	Tiêu chuẩn

	Tiêu chí

	Chỉ báo
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Lí luận chính trị và Ngoại ngữ
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Tâm lí học giáo dục, Thống kê xã hội học và Tiếng Việt thực hành/ Nghệ thuật đại cương/ Cơ sở văn hoá Việt Nam/ Tin học đại cương
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ 
yêu cầu cần đạt đối với Khối 
học vấn chung 
của nhóm ngành
(xếp theo thứ tự tăng dần)

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	3.1.6
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.1.7
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.1.8
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.1.9
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Tiêu chí 3.2

	3.2.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.2.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.2.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.2.4
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.2.5
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.2.6
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.2.7
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.2.8
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.2.9
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Tiêu chí 3.3
	3.3.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.3.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.3.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	


	Tiêu chuẩn

	Tiêu chí

	Chỉ báo
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Lí luận chính trị và Ngoại ngữ
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Tâm lí học giáo dục, Thống kê xã hội học và Tiếng Việt thực hành/ Nghệ thuật đại cương/ Cơ sở văn hoá Việt Nam/ Tin học đại cương
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ 
yêu cầu cần đạt đối với Khối 
học vấn chung 
của nhóm ngành
(xếp theo thứ tự tăng dần)

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	Tiêu chí 3.4

	3.4.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	3.4.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	3.4.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	Tiêu chí 3.5

	3.5.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.5.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.5.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.5.4
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	Tiêu chuẩn 4
	Tiêu chí 4.1

	4.1.1
	
	2
	
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	4.1.2
	
	2
	
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	4.1.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	4.1.4
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	4.1.5
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	Tiêu chí 4.2

	4.2.1
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	3

	
	
	4.2.2
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	3

	
	
	4.2.3
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	3

	
	
	4.2.4
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	3

	
	Tiêu chí 4.3
	4.3.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3


	Tiêu chuẩn

	Tiêu chí

	Chỉ báo
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Lí luận chính trị và Ngoại ngữ
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Tâm lí học giáo dục, Thống kê xã hội học và Tiếng Việt thực hành/ Nghệ thuật đại cương/ Cơ sở văn hoá Việt Nam/ Tin học đại cương
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ 
yêu cầu cần đạt đối với Khối 
học vấn chung 
của nhóm ngành
(xếp theo thứ tự tăng dần)

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	4.3.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	4.3.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	4.3.4
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	Tiêu chí 4.4

	4.4.1
	1
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	
	4.4.2
	1
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	
	4.4.3
	1
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	
	4.4.4
	1
	
	
	1
	
	
	
	2
	


	
	Tiêu chí 4.5

	4.5.1
	
	
	3
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	4.5.2
	
	
	3
	
	2
	
	
	2
	

	
	Tiêu chí 4.6

	4.6.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	4.6.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	4.6.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	


3.2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của khối học vấn đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm (35 tín chỉ)
	Tiêu chuẩn

	Tiêu chí

	Chỉ báo
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Thực tập sư phạm
(xếp theo thứ tự tăng dần)

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.1

	1.1.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	1.1.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	1.1.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	Tiêu chí 1.2

	1.2.1
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.2.2
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.2.3
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	3

	
	Tiêu chí 1.3

	1.3.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.3.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.3.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	Tiêu chí 1.4

	1.4.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.4.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.4.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	Tiêu chí 1.5

	1.5.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.5.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.5.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	1.5.4
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	1.5.5
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Tiêu chí 1.6

	1.6.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	1.6.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	1.6.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	Tiêu chuẩn 2
	Tiêu chí 2.1

	2.1.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.1.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.1.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.1.4
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.1.5
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	Tiêu chí 2.2

	2.2.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.2.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	2.2.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	2.2.4
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	2.2.5
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	2.2.6
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	2.2.7
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	2.2.8
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Tiêu chí 2.3
	2.3.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	2.3.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	2.3.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	Tiêu chí 2.4

	2.4.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.4.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.4.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.4.4
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.4.5
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.4.6
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	Tiêu chuẩn

	Tiêu chí

	Chỉ báo
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Lí luận chính trị và Ngoại ngữ
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Tâm lí học giáo dục, Thống kê xã hội học và Tiếng Việt thực hành/ Nghệ thuật đại cương/ Cơ sở văn hoá Việt Nam/ Tin học đại cương
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ 
yêu cầu cần đạt đối với Khối 
học vấn chung 
của nhóm ngành
(xếp theo thứ tự tăng dần)

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	Tiêu chí 2.5

	2.5.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	2.5.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	2.5.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	Tiêu chí 2.6

	2.6.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.6.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	2.6.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	Tiêu chuẩn 3
	Tiêu chí 3.1

	3.1.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.1.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.1.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.1.4
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.1.5
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.1.6
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.1.7
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.1.8
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.1.9
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	Tiêu chí 3.2

	3.2.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.2.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3


	Tiêu chuẩn

	Tiêu chí

	Chỉ báo
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Lí luận chính trị và 
Ngoại ngữ
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Tâm lí học giáo dục, Thống kê xã hội học và Tiếng Việt thực hành/ Nghệ thuật đại cương/ Cơ sở văn hoá Việt Nam/ Tin học đại cương
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ 
yêu cầu cần đạt đối với Khối 
học vấn chung 
của nhóm ngành
(xếp theo thứ tự tăng dần)

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	3.2.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.2.4
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.2.5
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.2.6
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.2.7
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.2.8
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.2.9
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	Tiêu chí 3.3
	3.3.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.3.2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	3.3.3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	
	Tiêu chí 3.4

	3.4.1
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	3.4.2
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	3.4.3
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	3

	
	Tiêu chí 3.5

	3.5.1
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	3.5.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.5.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	3.5.4
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	Tiêu chuẩn 4
	Tiêu chí 4.1

	4.1.1
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	
	4.1.2
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	
	4.1.3
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	
	4.1.4
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	
	4.1.5
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	Tiêu chí 4.2

	4.2.1
	
	2
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	
	4.2.2
	
	2
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	
	4.2.3
	
	2
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	
	4.2.4
	
	2
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	Tiêu chí 4.3
	4.3.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	4.3.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	4.3.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	
	4.3.4
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	
	Tiêu chí 4.4

	4.4.1
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	
	4.4.2
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	
	4.4.3
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	
	4.4.4
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	

	Tiêu chuẩn

	Tiêu chí

	Chỉ báo
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Lí luận chính trị và 
Ngoại ngữ
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ yêu cầu cần đạt đối với Khối học vấn chung về Tâm lí học giáo dục, Thống kê xã hội học và Tiếng Việt thực hành/ Nghệ thuật đại cương/ Cơ sở văn hoá Việt Nam/ Tin học đại cương
(xếp theo thứ tự 
tăng dần)
	Mức độ 
yêu cầu cần đạt đối với Khối 
học vấn chung 
của nhóm ngành
(xếp theo thứ tự tăng dần)

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	Tiêu chí 4.5
	4.5.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	4.5.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Tiêu chí 4.6

	4.6.1
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	4.6.2
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	
	4.6.3
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	


3.3. Ma trận chỉ báo và khối kiến thức ngành Vật lí (66 tín chỉ)
	CHUẨN ĐẦU RA
	Khối học vấn toán và tin học

12 TC
	Khối học vấn vật lí thực nghiệm

36 TC
	Khối học vấn vật lí lí thuyết
13 TC
	Khối học vấn chuyên ngành

10 TC

	Những thể hiện/ biểu hiện
	Mức độ: 1 = thấp, 2 = trung bình, 3 = cao

	1.1.1
	2
	2
	2
	1

	1.1.2
	2
	2
	2
	1

	1.1.3
	2
	2
	2
	1

	1.2.1
	2
	2
	2
	1

	1.2.2
	2
	2
	2
	1

	1.2.3
	2
	2
	2
	1

	1.3.1
	2
	2
	2
	1

	1.3.2
	2
	2
	2
	1

	1.3.3
	2
	2
	2
	1

	1.4.1
	2
	2
	2
	1

	1.4.2
	2
	2
	2
	1

	1.4.3
	2
	2
	2
	1

	1.5.1
	2
	2
	2
	1

	1.5.2
	2
	2
	2
	1

	1.5.3
	2
	2
	2
	1

	1.5.4
	2
	2
	2
	1

	1.5.5
	2
	2
	2
	1

	1.6.1
	2
	2
	2
	1

	1.6.2
	2
	2
	2
	1

	1.6.3
	2
	2
	2
	1

	2.1.1
	2
	2
	2
	1

	2.1.2
	2
	2
	2
	1

	2.1.3
	2
	2
	2
	1

	2.1.4
	2
	2
	2
	1

	2.1.5
	2
	2
	2
	1

	2.2.1
	2
	2
	2
	1

	2.2.2
	2
	2
	2
	1

	2.2.3
	2
	2
	2
	1

	2.2.4
	2
	2
	2
	1

	2.2.5
	2
	2
	2
	1

	2.2.6
	2
	2
	2
	1

	2.2.7
	2
	2
	2
	1

	2.2.8
	2
	2
	2
	1

	2.3.1
	2
	2
	2
	1

	2.3.2
	2
	2
	2
	1

	2.3.3
	2
	2
	2
	1

	2.4.1
	2
	2
	2
	1

	2.4.2
	2
	2
	2
	1

	2.4.3
	2
	2
	2
	1

	2.4.4
	2
	2
	2
	1

	2.4.5
	2
	2
	2
	1

	2.4.6
	2
	2
	2
	1

	2.5.1
	2
	2
	2
	1

	2.5.2
	2
	2
	2
	1

	2.5.3
	2
	2
	2
	1

	2.6.1
	2
	2
	2
	1

	2.6.2
	2
	2
	2
	1

	2.6.3
	2
	2
	2
	1

	3.1.1
	2
	2
	2
	1

	3.1.2
	2
	2
	2
	1

	3.1.3
	2
	2
	2
	1

	3.1.4
	2
	2
	2
	1

	3.1.5
	2
	2
	2
	1

	3.1.6
	2
	2
	2
	1

	3.1.7
	2
	2
	2
	1

	3.1.8
	2
	2
	2
	1

	3.1.9
	2
	2
	2
	1

	3.2.1
	2
	2
	2
	1

	3.2.2
	2
	2
	2
	1

	3.2.3
	2
	2
	2
	1

	3.2.4
	2
	2
	2
	1

	3.2.5
	2
	2
	2
	1

	3.2.6
	2
	2
	2
	1

	3.2.7
	2
	2
	2
	1

	3.2.8
	2
	2
	2
	1

	3.2.9
	2
	2
	2
	1

	3.3.1
	2
	2
	2
	1

	3.3.2
	2
	2
	2
	1

	3.3.3
	2
	2
	2
	1

	3.4.1
	2
	2
	2
	1

	3.4.2
	2
	2
	2
	1

	3.4.3
	2
	2
	2
	1

	3.5.1
	2
	2
	2
	1

	3.5.2
	2
	2
	2
	1

	3.5.3
	2
	2
	2
	1

	3.5.4
	2
	2
	2
	1

	4.1.2 Vận dụng kĩ năng tiến trình khoa học trong quá trình nhận thức vật lí.
	1 
	3
	3 
	2 

	4.1.3 Vận dụng được kiến thức, kĩ năng vật lí, toán để làm rõ được cơ sở, bản chất và giải quyết của các vấn đề liên quan đến vật lí trong tự nhiên, đời sống, nghiên cứu và dạy học.
	2
	3
	2
	3

	4.2.1 Xác định được các đơn vị kiến thức vật lí cốt lõi và các kĩ năng vật lí cơ bản trong Chương trình Vật lí phổ thông.
	1 
	3
	2
	2

	4.2.2 Vận dụng được học vấn vật lí đại học để giải thích được mức độ hình thành nội dung giáo dục vật lí phổ thông.
	1 
	3
	2
	2

	4.2.3 Phát triển được kế hoạch dạy học Vật lí trong nhà trường phổ thông.
	1
	2
	1 
	1 

	4.3.1 Vận dụng được các học vấn
giáo dục tổng quát và học vấn vật lí vào hoạt động giáo dục.
	1
	1
	1
	1

	4.3.2 Vận dụng được các học vấn 
giáo dục tổng quát và học vấn vật lí vào cuộc sống.
	1
	2
	1
	1

	4.4.1 Xác định được vấn đề trong nghiên cứu vật lí và nghiên cứu giáo dục vật lí.
	2
	1
	2
	3

	4.4.2 Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch nghiên cứu.
	1 
	 1
	1
	3 

	4.4.3 Trình bày và bảo vệ được kết quả nghiên cứu.
	 1
	1
	1
	3

	4.5.1 Sử dụng được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh nhằm hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu Vật lí và khoa học giáo dục vật lí.
	1
	1
	1
	3

	4.5.2 Sử dụng được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh nhằm hỗ trợ việc dạy học Vật lí.
	1
	1
	1
	3

	4.6.1 Sử dụng được một số phần mềm thông dụng trong hoạt động chuyên môn. 
	3
	 1
	1
	3

	4.6.2 Sử dụng được các phương tiện truyền thông trong hoạt động chuyên môn.
	2
	1
	 1
	3


 IV. ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

1. Định hướng về phương pháp giáo dục

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; chuyển từ cách học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý đến các hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học; khuyến khích và rèn luyện năng lực tự học, tạo cơ sở để học tập suốt đời, tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực; vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, hợp lí, phù hợp với với nội dung, đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Cụ thể, phương pháp dạy học trong Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:
a) Phù hợp với tiến trình nhận thức của người học; không chỉ coi trọng tính logic của khoa học vật lí mà cần chú ý cách tiếp cận dựa trên vốn kinh nghiệm và sự trải nghiệm của người học;

b) Quán triệt tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác của người học; chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân người học; tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó người học được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề; tăng cường tính tương tác, sự tham gia và hợp tác trong dạy học.
c) Linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống; kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức, kĩ năng vật lí vào thực tiễn. 

d) Sử dụng đủ và hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại một cách phù hợp và hiệu quả.

Dưới đây là bảng so sánh một số nét đặc trưng của dạy học truyền thống và dạy học mới.

	
	Dạy học 
truyền thống
	Các mô hình dạy học mới

	Quan niệm
	Học là quá trình tiếp thu và lĩnh hội, qua đó hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ.
	Học là quá trình kiến tạo; sinh viên tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác và xử lí thông tin,... tự hình thành năng lực và phẩm chất.

	Bản chất
	Truyền thụ tri thức của giáo viên.
	Tổ chức hoạt động nhận thức cho sinh viên. Dạy sinh viên cách tìm ra tri thức.

	Mục tiêu
	Chú trọng cung cấp tri thức, kĩ năng, kĩ xảo. Học để đối phó với thi cử. Sau khi thi xong những điều đã học thường bị bỏ quên hoặc ít dùng đến.
	Chú trọng hình thành các năng lực (sáng tạo, hợp tác,...), dạy phương pháp và kĩ thuật lao động khoa học, dạy cách học, học cách nghĩ. Học để đáp ứng những yêu cầu của cuộc sống hiện tại và tương lai. Những điều đã học cần thiết, bổ ích cho bản thân sinh viên và cho sự phát triển xã hội.

	Nội dung
	Từ giáo trình + giáo viên
	Từ nhiều nguồn khác nhau: Giáo trình, giáo viên, các tài liệu khoa học phù hợp, thí nghiệm, thực tế,... gắn với:

– Vốn hiểu biết, kinh nghiệm và nhu cầu của sinh viên.

– Tình huống thực tế, bối cảnh và môi trường địa phương.
– Những vấn đề sinh viên quan tâm.

	Phương

pháp
	Các phương pháp diễn giảng, truyền thụ kiến thức một chiều.
	Các phương pháp dạy học tích cực như: kiến tạo, giải quyết vấn đề, dạy học tương tác,...

	Hình thức tổ

chức
	Cố định: Giới hạn trong bốn bức tường của lớp học, giáo viên đối diện với cả lớp.
	Cơ động, linh hoạt: Học ở lớp, ở phòng thí nghiệm, ở hiện trường, trong thực tế,..., học cá nhân, học theo nhóm, cả lớp đối diện với giáo viên.


2. Định hướng về phương pháp học tập của sinh viên

Để có thể học tập tốt ở bậc đại học, trước hết người học cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TẬP

 Cần lập mục tiêu học tập ngắn hạn (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi học kì) và mục tiêu dài hạn (mỗi năm học, sau khi tốt nghiệp,...) nhằm thúc đẩy bản thân người học cố gắng vươn lên. Lưu ý rằng mục tiêu đặt ra phải cụ thể, gần gũi với bản thân để có thể thực hiện được.

Bước 2: LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP
Xác định khoảng thời gian sẽ làm từng công việc cụ thể và đảm bảo sẽ hoàn thành công việc đó đúng thời hạn. Sắp xếp thời gian học tập hợp lí, đảm bảo mức độ tập trung để tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất. Lưu ý rằng kế hoạch học tập được lập càng cụ thể, rõ ràng càng tốt và phải cân đối hợp lí giữa thời gian học tập và các hoạt động khác (như tích cực tham gia các hoạt động phong trào để tích luỹ thêm trải nghiệm, gia tăng các mối quan hệ xã hội).

Bước 3: XÁC ĐỊNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Khối lượng học vấn ở bậc đại học là rất lớn, phương pháp giảng dạy và môi trường học tập cũng khác xa bậc học phổ thông. Vì vậy, người học cần có được phương pháp học tập thích hợp để đạt kết quả học tập cao nhất. 

 Có hai phương pháp học tập chính ở bậc đại học như sau:
a) PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CÁ NHÂN
Nghe giảng: Việc tập trung nghe giảng để nhận thức được nội dung ngay trên lớp không phải là một việc đơn giản và dễ dàng đối với người học. Việc phát biểu hay đặt câu hỏi cho thầy cô giáo cũng là một cách khiến chúng ta tập trung hơn. Để phát biểu tốt thì hãy ghi những câu nhận xét hay phát biểu vào một tờ giấy trước khi phát biểu.
Ghi chép: Không ai có thể tự tin vào trí nhớ của mình mà không cần ghi chép. Cần phải viết nhanh hơn, dùng nhiều kí tự viết tắt hơn. Không cần phải ghi tất cả những gì thầy cô nói. Hãy dành thời gian để nghe các thầy cô giải thích kĩ hơn về định nghĩa, khái niệm, con đường xây dựng kiến thức,... Chỉ ghi chép những gì mà chúng ta chưa biết, những điều quan trọng mà sách không có.
Làm bài, thực tập: Học phải đi đôi với hành, lí thuyết phải gắn liền với thực tập vì chỉ có thực hành, làm bài nhiều thì mới có thể nhớ kĩ, nhớ lâu. Ở bậc học đại học, thực tập là hình thức học tập không thể thiếu. Thực tập có thể tiến hành ở phòng thí nghiệm, trên thực địa, hay ở các cơ sở nghiên cứu, sản xuất,... với mục đích củng cố, kiểm tra kiến thức lí thuyết đã học và tập dượt ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn.
Tự học: Việc dạy và học ở bậc đại học nhấn mạnh đến sự tự giác và tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mỗi cá nhân. Vì vậy, cách học ở bậc đại học luôn xoay quanh vấn đề: làm sao để người học tự nỗ lực đạt kết quả học tập cao nhất. Do đó, mỗi người học cần nhận thức rõ những vấn đề sau:

– Ý thức được vai trò và ý nghĩa của tự học, tự nghiên cứu suốt đời đối với người giáo viên. Qua đó, có ý thức trở thành người biết suy nghĩ, phải suy nghĩ và được quyền suy nghĩ.

– Coi trọng việc tìm kiếm, lựa chọn những tri thức cần thiết để tự học, tự nghiên cứu suốt đời nhằm mục đích phục vụ cho cuộc sống hiện tại và tương lai của chính người học. 

– Nỗ lực tìm kiếm các phương pháp tự học, tự nghiên cứu phù hợp để đạt được mục đích.
b) PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM
Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất lượng của mỗi thành viên nhờ học hỏi từ bạn bè thông qua quá trình trao đổi và chia sẻ kiến thức cùng nhau, do đó có được những kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt.
3. Định hướng về đánh giá kết quả giáo dục

Đánh giá giáo dục là một khâu then chốt trong tiến trình thực hiện Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí. Vì thế, đổi mới căn bản hình thức, phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục, đặc biệt là đánh giá năng lực sư phạm của sinh viên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc đánh giá chất lượng giáo dục phải tuân thủ theo những nguyên tắc sau: 

a) Đảm bảo giá trị nhân văn của đánh giá giáo dục, đó là đánh giá giáo dục vì sự tiến bộ của người học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Việc đánh giá không chỉ làm cho người học nhận ra mức độ năng lực đạt được của bản thân họ mà còn giúp người học tự tin hơn với khả năng phát triển của mình, tạo được hứng thú của người học với chính quá trình học tập.

b) Đảm bảo trung thực, khách quan, công khai, công bằng của việc đánh giá chất lượng giáo dục.

c) Đánh giá chất lượng giáo dục phải tuân thủ theo đúng Khung chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo cũng như Khung chuẩn đầu ra của từng học phần (theo đúng các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo, thể hiện đã được nêu ra).
d) Phối hợp các phương pháp đánh giá, chú trọng hơn đánh giá quá trình, đánh giá các thành phần của quá trình, sao cho đánh giá đúng được năng lực người học. Khuyến khích sinh viên biết tự đánh giá việc học. 

Vận dụng kết hợp nhiều hình thức đánh giá (đánh giá quá trình, đánh giá định kì), nhiều phương pháp đánh giá (quan sát, ghi lại quá trình thực hiện, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, tự luận, kiểm tra viết, bài tập thực hành, các dự án/sản phẩm học tập, thực hiện nhiệm vụ thực tiễn,...) và vào những thời điểm thích hợp.

Đánh giá quá trình (hay đánh giá thường xuyên) do giáo viên phụ trách môn học tổ chức, kết hợp với đánh giá của giáo viên các môn học khác, của bản thân sinh viên được đánh giá và của các sinh viên khác trong tổ, trong lớp hoặc đánh giá của cố vấn học tập. Đánh giá quá trình đi liền với tiến trình hoạt động học tập của sinh viên, tránh tình trạng tách rời giữa quá trình dạy học và quá trình đánh giá, bảo đảm mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ trong học tập của người học.

Đánh giá định kì (hay đánh giá tổng kết) có mục đích chính là đánh giá việc thực hiện các mục tiêu học tập. Kết quả đánh giá định kì và đánh giá tổng kết được sử dụng để chứng nhận cấp độ học tập, công nhận thành tích của người học. Đánh giá định kì còn được sử dụng để phục vụ quản lí các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng ở cơ sở giáo dục và phục vụ phát triển Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí.

Đánh giá năng lực người học thông qua các bằng chứng biểu hiện kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các hành động của người học. Tiến trình đánh giá gồm các bước cơ bản như: xác định mục đích đánh giá; xác định bằng chứng cần thiết; lựa chọn các phương pháp, công cụ đánh giá thích hợp; thu thập bằng chứng; giải thích bằng chứng và đưa ra nhận xét. 

Dưới đây là một số hình thức đánh giá định kì.

– Đánh giá hoạt động trên lớp: 
+ Nghe giảng ghi chép; 

+ Tham dự giờ đầy đủ; 

+ Tích cực tham gia trình bày, trao đổi tại các hội thảo. 

– Bài tập cá nhân/tuần: Bài tập cá nhân tuần ở dạng bài viết (essay) ứng với nhiệm vụ chuẩn bị cho các bài giảng lí thuyết trên lớp hoặc cho các giờ thực hành, làm việc tại phòng thí nghiệm, thảo luận. Bài tập cá nhân tuần cho phép đánh giá năng lực đọc, viết, phân tích, tổng hợp, tư duy phản biện,... của người học.

– Bài tập hoạt động theo nhóm/tháng: Loại bài tập này ứng với nhiệm vụ thực tập, làm thí nghiệm, đi khảo sát thực tế về một vấn đề lí thuyết khó, cần có sự góp ý của nhiều người hoặc đòi hỏi lao động tập thể. Bài tập hoạt động theo nhóm có thể dùng để đánh giá năng lực nhận thức, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng quản lí, lãnh đạo, sử dụng thời gian, giải quyết vấn đề,... Các năng lực nghe, nói, đọc, viết cũng được củng cố. Bài tập này được thực hiện 1 – 2 tháng/lần. 

– Bài tập lớn/học kì: Đây là loại bài tập nhằm kiểm tra kiến thức, năng lực tự học, tự nghiên cứu của người học để đạt được các mục tiêu nhận thức bậc cao. Các năng lực khác như giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, cũng như các năng lực nghe, nói, đọc, viết cũng được củng cố. Loại bài tập này yêu cầu sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề tương đối trọn vẹn mà giảng viên không giảng trực tiếp trên lớp và chỉ hướng dẫn để sinh viên tự nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu có thể do giảng viên gợi ý, có thể do sinh viên tự đề xuất với sự đồng ý của giảng viên. 

– Bài thi giữa kì: Đối với các môn học có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng 2 có thể áp dụng hình thức thi giữa kì nhằm sơ kết, đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học kì, làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh cách dạy học. 

– Bài thi cuối kì: Đây là bài thi quan trọng nhất của môn học nhằm đánh giá toàn diện các mục tiêu của môn học, kết quả học tập năm học cả về kiến thức, kĩ năng (trong đó có kĩ năng phân tích, tổng hợp, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư duy phản biện,...). 

Lưu ý rằng các giảng viên phải cung cấp các tiêu chí đánh giá cho mỗi loại bài tập để sinh viên định hướng thực hiện các bài tập đó và tự đánh giá được mức độ hoàn thành bài tập của mình. Các tiêu chí đánh giá bài kiểm tra cố định trong suốt quá trình dạy học môn học được thể hiện trong đề cương môn học, còn các tiêu chí đánh giá các bài tập khác được công bố cùng với bài tập. Các tiêu chí đánh giá đối với từng loại bài tập như sau:

– Bài tập cá nhân/tuần 
Nội dung: 
+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí; 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu; 

+ Có bằng chứng về việc sử dụng tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

Hình thức: 
+ Cấu trúc bài viết logic, hệ thống; 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không dài quá so với quy định của giảng viên; 

+ Trình bày đẹp, hình ảnh, biểu bảng minh hoạ phù hợp. 

Thời gian: 
+ Nộp đúng hạn do giảng viên quy định;
+ Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng. 

– Bài tập nhóm/tháng 
Loại bài tập được trình bày dưới dạng dự án, đề án, báo cáo kết quả, xây dựng kế hoạch, có thể được thể hiện qua mẫu báo cáo hoạt động theo nhóm như sau: 

Trường/ Khoa... 

Bộ môn... 

Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm 

Tên vấn đề nghiên cứu............. 

Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công
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V. ĐIỀN KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tổ chức và quản lí của Khoa Vật lí
Việc tổ chức giảng dạy theo Chương trình đào tạo như trên đòi hỏi sự thay đổi lớn trong nhận thức của giảng viên của Khoa Vật lí, đặc biệt trong nhận thức của các cán bộ quản lí. Cần giải quyết tốt vấn đề điều hành công tác giảng dạy trên cơ sở phối hợp sự phân công giảng dạy của Nhà trường, của Khoa và của Bộ môn. Tập trung nâng cao vai trò của bộ môn trong việc hình thành và duy trì các nhóm nghiên cứu (working group) xoay quanh các chuyên gia đầu đàn. Bên cạnh đó, cần quán triệt hình thức đào tạo theo tín chỉ và khai thác tối đa những đặc điểm thuận lợi của hình thức đào tạo này.

2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học tiếp cận đến trình độ quốc tế

Để có thể thực hiện tốt Chương trình đào tạo và hoàn thành sứ mạng là Đại học Sư phạm trọng điểm thì Khoa Vật lí cũng phải là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước. Qua đó, khẳng định vị thế về khoa học của Khoa Vật lí trong cộng đồng các trường đại học trong nước, trong khu vực và trên thế giới. Duy trì và tăng dần số lượng các công bố của cán bộ giảng dạy của Khoa trên các tạp chí Khoa học quốc tế có uy tín. Cố gắng tạo ra những điều kiện tốt nhất cho các nhà khoa học để các nhà khoa học phát huy hết khả năng sáng tạo của mình.

3. Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao 

Coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa Vật lí có trình độ cao, chú trọng đào tạo lại đội ngũ giảng viên của Khoa Vật lí trên cơ sở coi việc tự đào tạo là nhiệm vụ đòi hỏi đối với mỗi giảng viên để đáp ứng yêu cầu mới. 
4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục
Đáp ứng đầy đủ các loại thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, mạng internet...) phục vụ công tác quản lí và giảng dạy. Xây dựng Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên và học sinh; bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới. Đáp ứng đầy đủ các loại thiết bị dạy học (tối thiểu) phục vụ giảng dạy, học tập, đặc biệt phục vụ công tác dạy học theo chương trình mới. Xây dựng và chuẩn hoá hệ thống phòng thực hành, thiết bị thí nghiệm theo hướng chuẩn hoá đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm.
5. Xã hội hoá giáo dục

a) Tìm cách huy động đa dạng các nguồn lực tham gia các hoạt động giáo dục và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

b) Phối hợp tốt giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Khoa Vật lí chủ động tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, Hội, hoạt động xã hội, tích cực góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, qua đó thực hiện giáo dục sinh viên trong thực tiễn đời sống.
VI. Thông tin CÁC HỌC PHẦN
1. Khối học vấn chung

TÂM LÍ HỌC GIÁO DỤC

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

(Theo đề cương học phần kèm theo quyết định số 4890/QĐ-BGDĐT 
ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN

(Theo đề cương học phần kèm theo quyết định số 4890/QĐ-BGDĐT 
ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

(Theo đề cương học phần kèm theo quyết định số 4890/QĐ-BGDĐT 
ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(Theo đề cương học phần kèm theo quyết định số 4890/QĐ-BGDĐT 
ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Theo đề cương học phần kèm theo quyết định số 4890/QĐ-BGDĐT 
ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH 

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

NGHỆ THUẬT ĐẠI CƯƠNG

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TIẾNG ANH 1 (A1)

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TIẾNG ANH 1 (A2)

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TIẾNG TRUNG 1

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TIẾNG PHÁP 1

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TIẾNG NGA 1

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TIẾNG ANH 2 (A1)

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TIẾNG ANH 2 (A2)

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TIẾNG TRUNG 2

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TIẾNG PHÁP 2

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TIẾNG NGA 2

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1

(Thực hiện theo chương trình hiện hành do nhà trường ban hành)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

(Thực hiện theo chương trình hiện hành do nhà trường ban hành)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3

(Thực hiện theo chương trình hiện hành do nhà trường ban hành)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4

(Thực hiện theo chương trình hiện hành do nhà trường ban hành)

HP 1: ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Thực hiện theo chương trình hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo)

HP 2: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

(Thực hiện theo chương trình hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo)

HP 3: QUÂN SỰ CHUNG

(Thực hiện theo chương trình hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo)

HP 4: KĨ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH VÀ CHIẾN THUẬT

(Thực hiện theo chương trình hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo)

2. Khối học vấn chung của nhóm ngành Khoa học tự nhiên và Kĩ thuật

NHẬP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

NHẬP MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

PHÉP TÍNH VI TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT MA TRẬN

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

3. Khối học vấn nghiệp vụ sư phạm

GIÁO DỤC HỌC

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

LÍ LUẬN DẠY HỌC

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)


LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÍ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Lí luận và phương pháp dạy học Vật lí (Didatics and Teaching methods of Physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 

1.3. Số tín chỉ: 04 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Lí luận và phương pháp dạy học Vật lí

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị những lí luận cơ bản về tổ chức dạy học Vật lí ở trường phổ thông:

– Mục tiêu và nhiệm vụ của dạy học Vật lí ở trường phổ thông, đặc biệt quan tâm đến mục tiêu phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội.

– Mối quan hệ của Vật lí và dạy học Vật lí với các môn khoa học khác.

– Các lí thuyết nền tảng làm cơ sở cho việc tổ chức hoạt động nhận thức Vật lí cũng như phát triển tư duy của học sinh: Lí thuyết phát triển theo giai đoạn của Galperin, lí thuyết về các giai đoạn nhận thức của Piaget, lí thuyết vùng phát triển gần của Vugotxky, chu trình nhận thức sáng tạo, các lí thuyết học tập (lí thuyết hành vi, lí thuyết nhận thức, lí thuyết xã hội và nhân văn),...

– Các phương pháp nhận thức trong Vật lí, các con đường dạy học những kiến thức vật lí cơ bản, sử dụng bài tập, phương tiện dạy học. 

– Các lí thuyết về đo lường, trong đó có kiểm tra đánh giá trong dạy học Vật lí.

– Xây dựng và phát triển kế hoạch dạy học cho năm học, học kì và bài học.

– Cơ sở để thiết kế bài học vật lí đáp ứng yêu cầu của nhận thức luận.

MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học, sinh viên thiết kế tiến trình xây dựng và vận dụng các 
loại kiến thức vật lí cụ thể; soạn thảo, trao đổi, bảo vệ tiến trình dạy học kiến thức. Sinh viên trong quá trình học họ phải vận dụng tư duy phân tích và tổng hợp các kiển thức học được trong học phần cũng như các kiến thức học được từ các môn học khác như Vật lí đại cương, để:

– Phân tích 1 hoạt động học và chứng tỏ rằng hoạt động học đó đáp ứng nhiệm vụ dạy học Vật lí đề ra (Dạy cái gì? Dạy để làm gì? Dạy như thế nào?).
– Phân tích chương trình, sách giáo khoa, đối chiếu với các cơ sở lí thuyết đã học để nhận diện ra được cấu trúc của bài học, những hạn chế, các mức độ nội dung của bài học.
– Phân tích các hoạt động trí tuệ trong tiến trình dạy học để chỉ ra những cơ hội phát triển tư duy cho học sinh.
LÍ LUẬN DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔN VẬT LÍ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Lí luận dạy học phát triển năng lực môn Vật lí (Theory of competency based learning in Physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 204
1.3. Số tín chỉ: 04 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Lí luận và phương pháp dạy học vật lí.
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị những lí luận cơ bản về tổ chức dạy học Vật lí ở trường phổ thông:

– Mục tiêu và nhiệm vụ của dạy học Vật lí ở trường phổ thông, đặc biệt quan tâm đến mục tiêu phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội.

– Mối quan hệ của Vật lí và dạy học Vật lí với các môn khoa học khác.

– Các lí thuyết nền tảng làm cơ sở cho việc tổ chức hoạt động nhận thức vật lí cũng như phát triển tư duy của học sinh: Lí thuyết phát triển theo giai đoạn của Galperin, lí thuyết về các giai đoạn nhận thức của Piaget, lí thuyết vùng phát triển gần của Vugotxky, chu trình nhận thức sáng tạo, các lí thuyết học tập (lí thuyết hành vi, lí thuyết nhận thức, lí thuyết xã hội và nhân văn),...

– Các phương pháp nhận thức trong Vật lí, các con đường dạy học những kiến thức vật lí cơ bản, sử dụng bài tập, phương tiện dạy học.

– Các lí thuyết về đo lường, trong đó có kiểm tra đánh giá trong dạy học Vật lí.

– Xây dựng và phát triển kế hoạch dạy học cho năm học, học kì và bài học.

– Cơ sở để thiết kế bài học vật lí đáp ứng yêu cầu của nhận thức luận.

MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học, sinh viên thiết kế tiến trình xây dựng và vận dụng các loại kiến thức vật lí cụ thể; soạn thảo, trao đổi, bảo vệ tiến trình dạy học kiến thức. Sinh viên trong quá trình học phải vận dụng tư duy phân tích và tổng hợp các kiển thức học được trong học phần cũng như các kiến thức học được từ các môn học khác như Vật lí đại cương, để:

– Phân tích một hoạt động học và chứng tỏ rằng hoạt động học đó đáp ứng nhiệm vụ dạy học Vật lí đề ra (Dạy cái gì? Dạy để làm gì? Dạy như thế nào?)
– Phân tích chương trình, sách giáo khoa, đối chiếu với các cơ sở lí thuyết đã học để nhận diện ra được cấu trúc của bài học, những hạn chế, các mức độ nội dung của bài học.
– Phân tích các hoạt động trí tuệ trong tiến trình dạy học để chỉ ra những cơ hội phát triển tư duy cho học sinh.

RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VẬT LÍ

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Xây dựng kế hoạch dạy học Vật lí (Planning lessons of Physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 211
1.3. Số tín chỉ: 03
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Lí luận và phương pháp dạy học vật lí

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Học phần này giúp sinh viên hiểu rõ nội dung giáo dục vật lí trong Chương trình giáo dục phổ thông về các mặt: nguyên tắc xây dựng, cấu trúc nội dung chương trình, đặc điểm từng phần trong chương trình, từ đó phát triển năng lực xác định mục tiêu dạy học một số kiến thức điển hình trong chương trình và lựa chọn cũng như sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức và phương tiện dạy học để đạt được mục tiêu theo định hướng phát triển năng lực.
MT 1: Xác định được nguyên tắc xây dựng Chương trình Vật lí phổ thông hiện hành về cấu trúc, đặc điểm chung và nội dung của chương trình, ưu nhược điểm của 
chương trình.

MT 2: Xác định được các yêu cầu về kiến thức, yêu cầu cần đạt về năng lực, về phát triển tư duy và phẩm chất mà học sinh cần đạt được khi học những nội dung cơ bản của Chương trình Vật lí phổ thông.

MT 3: Lựa chọn và sử dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để đạt được mục tiêu theo định hướng phát triển năng lực

MT 4: Lựa chọn và sử dụng được các phương tiện dạy học để đạt được mục tiêu theo định hướng phát triển năng lực.

MT 5: Xác định được mục tiêu dạy học một số kiến thức điển hình trong 
chương trình. 

MT 6: Xác định được các phương pháp hình thành những kiến thức, phát triển năng lực, phẩm chất theo các phương án khác nhau để tổ chức cho học sinh hoạt động nhận thức cá nhân, theo nhóm để phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh.
GIAO TIẾP SƯ PHẠM

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ NHÀ TRƯỜNG

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIÁO DỤC

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Tổ chức dạy học môn Vật lí (Implementing lessons of Physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 212

1.3. Số tín chỉ: 03 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Lí luận và phương pháp dạy học vật lí

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kĩ năng tổ chức dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông, bao gồm rèn luyện các kĩ năng cơ bản (kĩ năng phân hoá học sinh, bao quát lớp học, tổ chức cho học sinh tự học,...) và các kĩ năng tổ chức các hoạt động đặc trưng trên lớp (tổ chức hoạt động khởi động, tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới, tổ chức hoạt động luyện tập, vận dung, tổ chức hoạt động đánh giá) đến các kĩ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm và phân tích, đánh giá một bài học dựa trên quy trình nghiên cứu bài học.

MT 1: Tổ chức được các hoạt động học tập trên lớp các bài học Vật lí, bao gồm các hành vi cụ thể:
– Thực hiện được tiến trình bài học hợp lí.

– Vận dụng được các hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học trong tổ chức hoạt động học tập tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.

– Tổ chức và quản lí được lớp học, tạo dựng được môi trường học tập đa dạng, hiệu quả. 

– Đánh giá được sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh.
– Hỗ trợ được những học sinh có nhu cầu đặc biệt trong học tập.
– Thiết kế và sử dụng được công cụ đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học theo đúng các yêu cầu của môn học.

– Thiết kế và sử dụng được công cụ đánh giá tổng kết theo đúng các nguyên tắc và kĩ thuật.

MT 2: Tổ chức được các hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Vật lí, cụ thể bao gồm các hành vi:

– Lựa chọn kế hoạch hoạt động trải nghiệm phù hợp bối cảnh nhà trường.

– Tổ chức được hoạt động trải nghiệm theo kế hoạch.

– Phản hồi được kết quả đánh giá và điều chỉnh được quá trình dạy học.

MT 3: Tổ chức được hoạt động đánh giá kế hoạch bài học, hoạt động trải nghiệm, bao gồm các hành vi sau:

– Quan sát, phân tích được các hoạt động dạy học.

– Đánh giá được các hoạt động dạy học theo tiêu chí.

– Đề xuất được các biện pháp cải tiến kế hoạch dạy học.


ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
TRONG NHÀ TRƯỜNG

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành 
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

THỰC HÀNH DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG SƯ PHẠM
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Thực hành dạy học tại trường sư phạm (Microteaching practices)
1.2. Mã học phần: PHYS 201

1.3. Số tín chỉ: 03 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Tổ chức dạy học Vật lí
1.5. Bộ môn phụ trách: Khoa Vật lí, Bộ môn Phương pháp dạy học Vật lí

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Hình thành kĩ năng quan sát và phân tích giờ học mẫu tại trường sư phạm.

MT 2: Hình thành kĩ năng quan sát và phân tích giờ học Vật lí trong thực tiễn giáo dục.

MT 3: Hình thành kĩ năng dạy học một bài học Vật lí đầy đủ với học sinh giả định.

TRẢI NGHIỆM HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Trải nghiệm hoạt động dạy học (Experiences of teaching practices)

1.2. Mã học phần: PHYS 202

1.3. Số tín chỉ: 03 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Tổ chức dạy học Vật lí
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Hình thành kĩ năng quan sát và phân tích giờ học mẫu tại trường sư phạm.

MT 2: Hình thành kĩ năng quan sát và phân tích giờ học Vật lí trong thực tiễn giáo dục.

MT 3: Hình thành kĩ năng dạy học một bài học Vật lí đầy đủ với học sinh giả định.

THỰC TẬP SƯ PHẠM I

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

THỰC TẬP SƯ PHẠM II

(Đề cương chi tiết học phần tuân theo quy định hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

4. Khối học vấn ngành

4.1. Khối học vấn Toán và Tin học

TOÁN CHO VẬT LÍ 1

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Toán cho Vật lí 1 (Mathematics for Physics 1)

1.2. Mã học phần: PHYS113

1.3. Số tín chỉ: 03 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Calculus (MATH159), Nhập môn lí thuyết ma trận (MATH160)
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về toán học về Hàm nhiều biến số; Giải tích hàm nhiều biến số; Tích phân đa lớp, tích phân đường, tích phân mặt; Giải tích vector trong hệ toạ độ cong; Giải tích hàm biến phức.

MT 2: Thực hành giải được những dạng bài tập cơ bản về Hàm nhiều biến số; Giải tích hàm nhiều biến số; Tích phân đa lớp, tích phân đường, tích phân mặt; Giải tích vector trong hệ toạ độ cong; Giải tích hàm biến phức.

MT 3: Vận dụng những học vấn cơ bản về Hàm nhiều biến số; Giải tích hàm nhiều biến số; Tích phân đa lớp, tích phân đường, tích phân mặt; Giải tích vector trong hệ toạ độ cong; Giải tích hàm biến phức để học tập và nghiên cứu vật lí.
TOÁN CHO VẬT LÍ 2
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Toán cho Vật lí 2 (Mathematics for Physics 2)

1.2. Mã học phần: PHYS 214

1.3. Số tín chỉ: 04
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: PHYS 114
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về toán học, bao gồm phương trình vi phân, phương trình vật lí toán.
MT 2: Thực hành giải được những dạng bài tập cơ bản về phương trình vi phân, phương trình vật lí toán.

MT 3: Vận dụng được những học vấn cơ bản về phương trình vi phân, phương trình vật lí toán trong học tập và nghiên cứu vật lí.

THỰC HÀNH TIN HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Thực hành tin học trong dạy học Vật lí (Practices of using ICT in Physics education)
1.2. Mã học phần: PHYS 302

1.3. Số tín chỉ: 02 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Lí luận và phương pháp dạy học vật lí

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Có kiến thức lí luận cơ bản về ứng dụng tin học trong dạy học Vật lí phát triển năng lực học sinh.
MT 2: Có kiến thức, kĩ năng cơ bản về xây dựng môi trường dạy học Vật lí giàu thông tin, linh hoạt và có tính tương tác.

MT 3: Có kiến thức, kĩ năng cơ bản về sử dụng các phương tiện dạy học số hỗ trợ tiến trình tìm tòi khoa học, giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lí.
SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN KĨ THUẬT SỐ 
TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Sử dụng phương tiện kĩ thuật số trong dạy học Vật lí

 
 (Practices of using digital tools in Physics education)

1.2. Mã học phần: PHYS 302

1.3. Số tín chỉ: 02 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Lí luận và phương pháp dạy học vật lí

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Có kiến thức lí luận cơ bản về ứng dụng tin học trong dạy học Vật lí phát triển năng lực học sinh.
MT 2: Có kiến thức, kĩ năng cơ bản về xây dựng môi trường dạy học Vật lí giàu thông tin, linh hoạt và có tính tương tác.

MT 3: Có kiến thức, kĩ năng cơ bản về sử dụng các phương tiện dạy học số hỗ trợ tiến trình tìm tòi khoa học, giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lí.
4.2. Khối học vấn Vật lí thực nghiệm

CƠ SỞ VẬT LÍ 1

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Cơ sở Vật lí 1 (Fundamentals of Physics 1)

1.2. Mã học phần: PHYS 115

1.3. Số tín chỉ: 4
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Không có
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Người học được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về chuyển động; lực; năng lượng và các định luật bảo toàn; sóng cơ và dao động cơ.
MT 2: Người học vận dụng học vấn của học phần này trong giáo dục ở nhà trường, làm việc ở các cơ sở nghiên cứu và học tập ở các bậc cao hơn.
CƠ SỞ VẬT LÍ 2
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Cơ sở Vật lí 2 (Fundamentals of Physics 2)

1.2. Mã học phần: PHYS 214

1.3. Số tín chỉ: 3
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí 1
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Người học được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về thuyết động học chất khí, nhiệt, hai định luật của nhiệt động lực học.
MT 2: Người học vận dụng học vấn của học phần này trong giáo dục ở nhà trường, làm việc ở các cơ sở nghiên cứu và học tập ở các bậc cao hơn.
CƠ SỞ VẬT LÍ 3
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Cơ sở Vật lí 3 (Fundamentals of Physics 3)
1.2. Mã học phần: PHYS 215

1.3. Số tín chỉ: 4
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí 1, 2
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Người học được trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản về về điện và từ.

MT 2: Người học vận dụng học vấn của học phần này trong giáo dục ở nhà trường, làm việc ở các cơ sở nghiên cứu và học tập ở các bậc cao hơn.

CƠ SỞ VẬT LÍ 4
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Cơ sở Vật lí 4 (Fundamentals of Physics 4)

1.2. Mã học phần: PHYS 216

1.3. Số tín chỉ: 3
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở vật lí 1, 2
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Người học được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về sự truyền ánh sáng, các hiện tượng thể hiện tính chất sóng và hạt của ánh sáng.
MT 2: Người học vận dụng học vấn của học phần này trong giáo dục ở nhà trường, làm việc ở các cơ sở nghiên cứu và học tập ở các bậc cao hơn.
CƠ SỞ VẬT LÍ ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Cơ sở vật lí điện tử (Fundamental of Electronic physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 303

1.3. Số tín chỉ: 3

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở vật lí 1, 2, 3.
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở vật lí về hoạt động của các linh kiện chủ động và bị động của điện tử học, các mạch điện số và tương tự, các quá trình biến đổi tuyến tính và phi tuyến tính thông thường và cơ bản của điện tử học hiện đại. Học sinh cũng được biết tới các thiết bị điện tử dân dụng và hiện đại, một số thiết bị chuyên dụng trong điện tử học. Đó là những thiết bị xung quanh trong cuộc sống và phục vụ công việc học tập, nghiên cứu của con người hiện nay. 

MT 2: Sinh viên vận dụng những học vấn khoa học cơ bản về điện tử học trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực liên quan khi làm việc với các mạch, linh kiện điện tử phục vụ công việc, học tập.
CƠ SỞ VẬT LÍ CHẤT RẮN
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Cơ sở Vật lí Chất rắn (Introduction to Solid State Physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 304

1.3. Số tín chỉ: 03 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Nhiệt động lực học và Vật lí thống kê (PHYS433)

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hiện tượng, khái niệm, lí thuyết vật lí về các vật rắn có cấu trúc tinh thể, tính chất của một số vật liệu rắn có vai trò quan trọng trong khoa học và kĩ thuật: kim loại, bán dẫn, vật liệu từ, siêu dẫn và tính chất quang của vật liệu. 

MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những học vấn cơ bản về vật rắn trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực liên quan đến vật liệu.
THỰC HÀNH CƠ SỞ VẬT LÍ 1
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Thực hành Cơ sở Vật lí 1 (Practical Physics 1)

1.2. Mã học phần: PHYS 117

1.3. Số tín chỉ: 2
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí 1, 2
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Người học được trang bị một số kiến thức, kĩ năng ban đầu về thu thập số liệu, xử lí số liệu và tính toán sai số, biện luận các kết quả thực nghiệm, viết báo cáo thực hành vật lí.
MT 2: Người học được trang bị các kĩ năng thực hành, có thể tiến hành các thí nghiệm về cơ học và nhiệt học, liên hệ giữa kết quả thực nghiệm với lí thuyết đã học trong các học phần Cơ sở Vật lí 1 và 2.

MT 3: Người học vận dụng được các kiến thức và kĩ năng về hướng dẫn thực hành và xử lí số liệu thực nghiệm cho học sinh, xây dựng được các chủ đề thực hành trong giảng dạy thực hành Vật lí ở trường trung học phổ thông.
THỰC HÀNH CƠ SỞ VẬT LÍ 2
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Thực hành Cơ sở Vật lí 2 (Practical Physics 2)

1.2. Mã học phần: PHYS 118

1.3. Số tín chỉ: 2
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sơ Vật lí 3,4
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Người học được trang bị một số kiến thức, kĩ năng bước đầu về sử dụng các thiết bị thực hành hiện đại như dao động kí điện tử, đồng hồ vạn năng, có được các kĩ năng về an toàn phòng thí nghiệm có sử dụng thiết bị điện.
MT 2: Người học được trang bị các kĩ năng thực hành, có thể tiến hành các bài thí nghiệm về điện từ học và quang học, liên hệ giữa kết quả thực nghiệm với lí thuyết đã học trong các học phần Cơ sở Vật lí 3 và 4. 

MT 3: Người học vận dụng được các kiến thức và kĩ năng về hướng dẫn thực hành và xử lí số liệu thực nghiệm cho học sinh, xây dựng được các chủ đề thực hành trong giảng dạy thực hành Vật lí ở trường trung học phổ thông.

THỰC HÀNH CƠ SỞ VẬT LÍ 3
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Thực hành Cơ sở Vật lí 3 (Fundamental physics experiments 3)

1.2. Mã học phần: PHYS 217

1.3. Số tín chỉ: 02 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Thực hành Cơ sở Vật lí 1 (PHYS117), Thực hành Cơ sở Vật lí 2 (PHYS118)
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Rèn luyện nâng cao kiến thức lí thuyết và kĩ năng thực hành liên quan đến các kiến thức cơ sở vật lí về các lĩnh vực vật lí như quang, điện, từ, vật lí chất rắn, điện tử,...

MT 2: Sinh viên nắm vững các kĩ năng thực hành và lí thuyết, sử dụng thành thạo các thiết bị liên quan đến các bài thực hành, từ đó có thể vận dụng để mở rộng các phép đo vật lí khác nhau.
THỰC HÀNH CƠ SỞ VẬT LÍ 4
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Thực hành Cơ sở Vật lí 4 (Practical Physics 4)

1.2. Mã học phần: PHYS 218

1.3. Số tín chỉ: 2
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Thực hành Cơ sở Vật lí 1, 2
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Người học được trang bị một số kiến thức, kĩ năng bước đầu về năng lượng tái tạo, sensor, phương pháp tính số trong thực nghiệm.
MT 2: Người học được trang bị kĩ năng thực hành, có thể tiến hành các bài thực hành về năng lượng tái tạo, sensor, liên hệ được các kết quả thực nghiệm với lí thuyết đã học trong các học phần Cơ sở Vật lí 1 – 5, các học phần Cơ sở Vật lí Thiên văn và các học phần chuyên đề Vật lí Môi trường và Vật lí Thiên văn.

MT 3: Người học vận dụng các kiến thức và kĩ năng về dạy học tích hợp và dạy học liên môn để xây dựng các chủ đề dạy học phù hợp trong dạy học Vật lí và Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông.
THÍ NGHIỆM VẬT LÍ PHỔ THÔNG
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Thí nghiệm vật lí phổ thông (Experiments in high school)

1.2. Mã học phần: PHYS 305
1.3. Số tín chỉ: 02 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Phương pháp dạy học bộ môn 1 (PHYS 203/PHYS 204)
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Sinh viên có thể thiết kế các phương án thí nghiệm, bố trí thí nghiệm theo phương án thiết kế, tiến hành thí nghiệm và xử lí được kết quả một số thí nghiệm trong Chương trình Vật lí phổ thông. 

MT 2: Sinh viên có thể thiết kế các hoạt động dạy học các kiến thức vật lí có sử dụng thí nghiệm nhằm phát triển các năng lực vật lí cho học sinh.
MT 3: Sinh viên có thể thực hành dạy học các hoạt động dạy học các kiến thức vật lí có sử dụng thí nghiệm nhằm phát triển các năng lực vật lí cho học sinh. 
CƠ SỞ VẬT LÍ 5

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Cơ sở vật lí 5
1.2. Mã học phần: PHYS 306

1.3. Số tín chỉ: 5
1.4. Học phần học trước: Cơ sở vật lí 1, 2, 3, 4
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Có được những kiến thức cơ bản về cấu trúc hạt nhân, cấu trúc nguyên tử, hiểu được sự sắp xếp điện tử bên trong nguyên tử, cấu trúc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; biết được khái niệm phóng xạ, phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng.

MT 2: Người học được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về: Lịch sử phát triển thiên văn học; Phương pháp đo một số đại lượng thiên văn; Khái niệm về nhật động, biến đổi mùa, thời gian, lịch; Nhật thực, nguyệt thực, thủy triều.

MT 3: Vận dụng được học vấn đã học qua học phần này trong dạy học môn Vật lí và môn Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông.
CƠ SỞ VẬT LÍ NGUYÊN TỬ VÀ THIÊN VĂN

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Cơ sở vật lí Nguyên tử và Thiên văn
1.2. Mã học phần: PHYS 307

1.3. Số tín chỉ: 5
1.4. Học phần học trước: Cơ sở Vật lí 1, 2, 3, 4
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Có được những kiến thức cơ bản về cấu trúc hạt nhân, cấu trúc nguyên tử, sự sắp xếp điện tử bên trong nguyên tử, cấu trúc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; khái niệm phóng xạ, phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng.

MT 2: Có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản về: Lịch sử thiên văn học; Các cách đo một số đại lượng thiên văn; Khái niệm về nhật động, biến đổi mùa, thời gian, lịch; Nhật thực, nguyệt thực, thuỷ triều.

MT 3: Vận dụng được học vấn đã học qua học phần này trong dạy học môn Vật lí và môn Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông.

4.3. Khối học vấn Vật lí lí thuyết

CƠ HỌC LÍ THUYẾT
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Cơ học lí thuyết (Theoretical mechanics)

1.2. Mã học phần: PHYS 401

1.3. Số tín chỉ: 03
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở vật lí 1 (PHYS115)
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Những khái niệm và định luật cơ bản của cơ học; Chuyển động trong hệ quy chiếu phi quán tính và chuyển động xuyên tâm; Chuyển động của vật rắn; Những cơ sở của cơ học giải tích; Nguyên lí tương đối, cơ học tương đối tính. 

MT 2: Phân tích được bản chất của các hiện tượng vật lí thông qua mô hình toán học. Thực hành giải được những dạng bài tập cơ bản về Cơ học lí thuyết.

MT 3: Vận dụng được những học vấn cơ bản về Cơ học lí thuyết trong học tập và nghiên cứu những lĩnh vực chuyên ngành đồng thời vận dụng được học vấn đã học qua học phần này trong dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông.
ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Điện động lực học (Electrodynamics)

1.2. Mã học phần: PHYS 402
1.3. Số tín chỉ: 03 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở vật lí 3 (PHYS215
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về trường điện từ và các phương trình cơ bản; Trường điện từ trong các hệ vật chất; Năng lượng, xung lượng và các lực của trường điện từ; Sóng điện từ trong chân không và môi trường vật chất. Đây là những nội dung cơ bản của Điện động lực học, giúp sinh viên hiểu sâu sắc về Vật lí trong Chương trình đào tạo cử nhân Vật lí. 

MT 2: Vận dụng kiến thức cơ bản về trường điện từ và các phương trình cơ bản; Trường điện từ trong các hệ vật chất; Năng lượng, xung lượng và các lực của trường điện từ; Sóng điện từ trong chân không và môi trường vật chất để giải thích các hiện tượng và giải được các bài tập liên quan. 
MT 3: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những học vấn cơ bản về điện động lực học trong học tập, nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành và giảng dạy kiến thức vật lí trong Chương trình Vật lí phổ thông.
NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC VÀ VẬT LÍ THỐNG KÊ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Nhiệt động lực học và vật lí thống kê (Thermodynamics and Statistical Mechanics)

1.2. Mã học phần: PHYS 403
1.3. Số tín chỉ: 03 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Điện động lực học (PHYS402)

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Nhiệt động lực học và Vật lí thống kê. Các khái niệm, nguyên lí cơ bản và phương pháp điển hình của Nhiệt động lực học sẽ được đề cập trong phần Nhiệt động lực học. Các vấn đề cơ bản như không gian pha, định lí Liouville, phân bố Gibbs, phân bố Maxwell – Boltzmann, định lí phân bố đều động năng theo các bậc tự do, định lí Virial và một số ứng dụng của vật lí thống kê sẽ được trình bày trong phần vật lí thông kê. Ngoài ra cung cấp một số kiến thức cơ sở để làm khoá luận, bước đầu nghiên cứu khoa học và có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn.

MT 2: Hiểu được những kiến thức cơ bản về Nhiệt động lực học và Vật lí thống kê. Thực hành giải được những dạng bài tập cơ bản về nhiệt động lực học và vật lí thống kê. Vận dụng được những học vấn cơ bản về Nhiệt động lực học và Vật lí thống kê trong học tập và nghiên cứu những lĩnh vực chuyên ngành.
CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 1
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Cơ học lượng tử 1 (Quantum Mechanics)

1.2. Mã học phần: PHYS 404

1.3. Số tín chỉ: 03 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ lí thuyết (PHYS413)
1.5. Bộ môn phụ trách: Vật lí lí thuyết

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Lưỡng tính sóng hạt, hàm sóng; Toán tử, phương trình hàm riêng và trị riêng; Các tiên đề của cơ học lượng tử; Chuyển động trong hố thế, qua hàng rào thế và dao động tử điều hoà; Moment xung lượng, chuyển động trong trường xuyên tâm, nguyên tử Hydro; Lí thuyết nhiễu loạn phụ thuộc thời gian.
MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những học vấn cơ bản về Cơ học lượng tử phi tương đối tính trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực liên quan đến Vật lí lượng tử.
LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Lí thuyết lượng tử (Quantum Theory)

1.2. Mã học phần: PHYS 405

1.3. Số tín chỉ: 03
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ lí thuyết (PHYS 401C)

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Thuyết của De Broglie về lưỡng tính sóng hạt của hạt vi mô; Phương trình Schrodinger; Những tiên đề của cơ học lượng tử; Một số phương trình, định lí và định luật suy ra từ các tiên đề của cơ học lượng tử; Phổ năng lượng trong cơ học lượng tử; Lí thuyết nhiễu loạn phụ thuộc thời gian; Spin và hệ các hạt đồng nhất.
MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những học vấn cơ bản về lí thuyết lượng tử trong học tập và nghiên cứu những lĩnh vực chuyên ngành đồng thời vận dụng được học vấn đã học qua học phần này trong dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông.
4.4. Khối học vấn chuyên ngành

4.4.1. Khối học vấn Vật lí lí thuyết

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH VẬT LÍ LÍ THUYẾT
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí lí thuyết (English for Theoretical Physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 406
1.3. Số tín chỉ: 02 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Tiếng Anh 3
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên sinh viên vốn từ vựng và thuật ngữ thông dụng về chuyên ngành Vật lí lí thuyết thông qua các bài đọc về Cơ, Nhiệt, Điện, Quang; phương pháp đọc bài báo khoa học bằng tiếng Anh và phương pháp tìm các tài liệu liên quan chuyên ngành.
MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những học vấn cơ bản về tiếng Anh chuyên ngành vật lí trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu.
CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 2
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Cơ học lượng tử 2 (Quantum Mechanics 2)

1.2. Mã học phần: PHYS 407
1.3. Số tín chỉ: 02 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: 
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Lí thuyết nhiễu loạn dừng và các hiệu ứng; Spin và hệ các hạt đồng nhất; Cơ học lượng tử tương đối tính. Đây là những kiến thức cơ sở để để sinh viên làm khoá luận, bước đầu nghiên cứu khoa học và có thể học tiếp các bậc học cao hơn. 

MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những học vấn cơ bản về Cơ lượng tử 2 trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực liên quan đến vật liệu.
LÍ THUYẾT NHÓM CHO VẬT LÍ 
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Lí thuyết nhóm cho Vật lí (Group Theory in Physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 408
1.3. Số tín chỉ: 02 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ lượng tử (PHYS404)
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Lí thuyết biểu diễn nhóm bao gồm các khái niệm cơ bản như: nhóm, đồng cấu và đẳng cấu nhóm, biểu diễn nhóm, biểu diễn khả quy và bất khả quy. 
MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng Lí thuyết biểu diễn nhóm vào các lĩnh vực của Vật lí như Cơ học lượng tử, Vật lí chất rắn, Lí thuyết hạt sơ cấp.
VẬT LÍ TÍNH TOÁN
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Vật lí tính toán (Computational Physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 409
1.3. Số tín chỉ: 04 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Toán cho Vật lí 2 (PHYS214), Cơ lí thuyết (PHYS401), Điện động lực (PHYS402)
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức sau:

– Các phương pháp tính gần đúng.

– Phương pháp tính số và xử lí số liệu.

– Ngôn ngữ lập trình C++.

– Ngôn ngữ lập trình Mathematica.

MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những kiến thức, kĩ năng để tính số, xử lí số liệu để giải một số bài toán vật lí phổ thông (cơ học, dao động, quang,...).

MT 3: Tổ chức, hướng dẫn người học sử dụng ngôn ngữ Mathematica để thực hành tính số và mô phỏng một số bài toán, hiện tượng vật lí trong dạy học Vật lí phổ thông, trong Vật lí lí thuyết và phục vụ nghiên cứu khoa học.
4.4.2. Khối học vấn Vật lí môi trường

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Môi trường (English for Environmental physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 472
1.3. Số tín chỉ: 2
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí 1, 2, 3, 4, 5
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Có được một số từ vựng tiếng Anh cho chuyên ngành, giúp sinh viên bước đầu đọc được một số tài liệu chuyên ngành Vật lí Môi trường bằng tiếng Anh.
MT 2: Người học đạt được yêu cầu hình thành và phát triển năng lực theo Khung chuẩn đầu ra của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VẬT LÍ 
TRONG XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Một số phương pháp vật lí trong xử lí ô nhiễm môi trường

(Physical methods in treatment of environmental pollution)
1.2. Mã học phần: PHYS 473
1.3. Số tín chỉ: 2
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí 1, 2, 3, 4
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Người học được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về:

+ Một số tính chất cơ sở của vật liệu dùng trong xử lí ô nhiễm môi trường.

+ Phương pháp đo và xử lí một số tác nhân ô nhiễm môi trường.

MT 2: Người học vận dụng học vấn của học phần này trong giáo dục ở nhà trường, làm việc ở các cơ sở nghiên cứu và học tập ở các bậc cao hơn.
MỘT SỐ CƠ SỞ VẬT LÍ VỀ MÔI TRƯỜNG
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Một số cơ sở Vật lí về Môi trường (Physical basics of environment)

1.2. Mã học phần: PHYS 473
1.3. Số tín chỉ: 02
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở vật lí 1, 2, 3, 4, 5

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở về môi trường tự nhiên: 4 thành phần cơ bản của môi trường, chức năng, hiện trạng và thách thức của môi trường hiện nay. 

MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những học vấn cơ bản của Vật lí vào việc giải thích, nghiên cứu các quá trình vận động của môi trường tự nhiên, 

MT 3: Áp dụng các hiểu biết về Vật lí liên quan đến môi trường vào nghiên cứu công nghệ môi trường và giảng dạy giáo dục bảo vệ môi trường.
MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VẬT LÍ MÔI TRƯỜNG
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Một số chuyên đề dạy học Vật lí môi trường (Topics for teaching environmental physics)

1.2. Mã học phần: PHYS652
1.3. Số tín chỉ: 2
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí 1, 2, 3, 4, 5
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Người học được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về các bước cơ bản trong quy trình nghiên cứu một đề tài khoa học và phương pháp phân tích tiến trình phát triển một số khái niệm vật lí từ phổ thông đến đại học.

MT 2: Người học vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong xây dựng chuyên đề dạy học Vật lí môi trường theo Chương trình giáo dục phổ thông.
4.4.3. Khối học vấn Vật lí thiên văn

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH THIÊN VĂN
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Thiên Văn (English for Astronomy)

1.2. Mã học phần: PHYS 476

1.3. Số tín chỉ: 2

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí 1, 2, 3, 4, 5
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Có được một số từ vựng tiếng Anh cho chuyên ngành, giúp sinh viên bước đầu đọc được một số tài liệu chuyên ngành Vật lí Thiên văn bằng Tiếng Anh.
MT 2: Người học đạt được yêu cầu hình thành và phát triển năng lực theo Khung chuẩn đầu ra của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
VẬT LÍ HỆ MẶT TRỜI
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Vật lí hệ Mặt Trời (Physics of the Solar system)

1.2. Mã học phần: PHYS 477

1.3. Số tín chỉ: 2
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí 1, 2
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Người học được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về Vật lí Mặt Trời và Vật lí các thiên thể khác trong hệ Mặt Trời.
MT 2: Người học vận dụng học vấn của học phần này trong hoạt động giáo dục môn Khoa học tự nhiên và môn Vật lí ở trường phổ thông; trong nghiên cứu khoa học ở các cơ sở nghiên cứu khoa học và trong học tập ở các bậc cao hơn.
MỞ ĐẦU VỀ VŨ TRỤ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Mở đầu về Vũ trụ (Introduction to Cosmology)
1.2. Mã học phần: PHYS 478

1.3. Số tín chỉ: 2
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí 1, 2
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Người học được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản mở đầu về Vũ trụ học.
MT 2: Người học vận dụng học vấn của học phần này trong hoạt động giáo dục môn Khoa học tự nhiên và môn Vật lí ở trường phổ thông; trong nghiên cứu khoa học ở các cơ sở nghiên cứu khoa học và trong học tập ở các bậc cao hơn.

CHUYÊN ĐỀ VỀ DẠY HỌC TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Chuyên đề về dạy học Trái Đất và bầu trời (Topics for teaching astrophysics)

1.2. Mã học phần: PHYS 479
1.3. Số tín chỉ: 2
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí 1, 2
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Phân tích được tiến trình phát triển một số khái niệm vật lí từ phổ thông đến đại học.

MT 2: Xây dựng được một số chuyên đề dạy học Vật lí thiên văn theo Chương trình giáo dục phổ thông.

4.4.4. Khối học vấn Vật lí điện tử

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử (English for Electronics)

1.2. Mã học phần: PHYS 480
1.3. Số tín chỉ: 02
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Vật lí điện tử, Cơ sở vật lí

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các khái niệm, linh kiện điện tử, thiết bị điện tử học ứng dụng trong khoa học, đời sống, học tập ở các cấp học bằng tiếng Anh. 

MT 2: Sinh viên biết cách viết một báo cáo khoa học chuyên ngành bằng tiếng Anh ở mức độ đạt yêu cầu.
ĐIỆN TỬ SỐ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Điện tử số (Digital Electronics)

1.2. Mã học phần: PHYS 481
1.3. Số tín chỉ: 02
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở vật lí điện tử

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hiện tượng, khái niệm, lí thuyết về các mạch điện tử số cơ bản, cấu trúc mạch, phương pháp xây dựng mạch điện tử số. 
MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những học vấn cơ bản về Điện tử số trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực liên quan đến vật điện tử số. 
ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Điện tử ứng dụng (Applications of Electronics)

1.2. Mã học phần: PHYS 482

1.3. Số tín chỉ: 02
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Vật lí điện tử, Cơ sở vật lí 4, 5
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức về các ứng dụng cơ bản của Điện tử học trong đời sống, nghiên cứu khoa học, trong học tập và ứng dụng cho công việc. Cập nhật sự phát triển của kĩ thuật điện tử trong thời kì chuyển đổi số.

MT 2: giúp sinh viên vận dụng những học vấn cơ bản về Điện tử ứng dụng trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực liên quan khi sử dụng, giảng dạy hoặc xây dựng một mô hình thiết bị điện tử phục vụ công việc, học tập, đặc biệt trong ứng dụng giảng dạy phổ thông theo Chương trình mới tích hợp và ứng dụng KHCN.
VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TIÊN TIẾN
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Vật liệu và linh kiện điện tử tiên tiến (Advanced materials and electronic devices)

1.2. Mã học phần: PHYS 483

1.3. Số tín chỉ: 04
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở vật lí điện tử & Cơ sở vật lí chất rắn
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hiện tượng, khái niệm, lí thuyết về các vật liệu và linh kiện điện tử mới, ứng dụng của chúng trong kĩ thuật điện tử và đời sống.
MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những học vấn cơ bản về các vật liệu và linh kiện điện tử mới trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực liên quan đến vật liệu và linh kiện điện tử mới. 
4.4.5. Khối học vấn Vật lí Chất rắn 
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH VẬT LÍ CHẤT RẮN
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí Chất rắn (Specialized English for solid state physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 484
1.3. Số tín chỉ: 02 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí chất rắn nhằm mục đích nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Vật lí chất rắn. Học phần này sẽ giúp sinh viên học văn phong tiếng Anh trong diễn đạt những vấn đề liên quan đến Vật lí chất rắn đồng thời cung cấp lượng từ vựng chuyên ngành thường được sử dụng trong khoa học nói chung cũng như trong Vật lí chất rắn nói riêng.

MT 2: Học phần được thực hiện cho đối tượng sinh viên chuyên ngành Vật lí chất rắn. Nội dung học phần nhằm rèn luyện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh từ cở bản đến nâng cao, làm bước trung gian để sinh viên có thể tiếp cận với các lớp học Vật lí chất rắn bằng tiếng Anh và tham khảo các tài liệu chuyên ngành.
VẬT LIỆU BÁN DẪN – TỪ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Vật liệu Bán dẫn – Từ (Semiconductor and Magnetic Materials)

1.2. Mã học phần: PHYS 485
1.3. Số tín chỉ:02
1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí Chất rắn (PHYS304)
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn và vật liệu từ: các đặc điểm, tính chất, phân loại, ứng dụng; các mô hình lí thuyết vật lí giải thích các tính chất. 

MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những học vấn cơ bản về vật liệu bán dẫn và vật liệu từ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực liên quan đến vật liệu.

QUANG HỌC VẬT RẮN
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Quang học Vật rắn (Optical properties of solids)

1.2. Mã học phần: PHYS 486
1.3. Số tín chỉ: 02 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Vật lí chất rắn (PHYS304)
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tính chất quang: hệ số phản xạ, truyền qua, hấp thụ. Mối liên hệ giữa các đại lượng này với các đại lượng vật lí vi mô như hàm điện môi, cấu trúc vùng năng lượng. 

MT 2: Tổ chức, hướng dẫn người học vận dụng những học vấn cơ bản về tính chất quang của vật rắn trong học tập và nghiên cứu những lĩnh vực liên quan đến vật liệu.
KĨ THUẬT CHẾ TẠO VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Kĩ thuật chế tạo vật liệu và phân tích (Materials Fabrication Techniques and Characterization)

1.2. Mã học phần: PHYS 487
1.3. Số tín chỉ: 04 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Cơ sở Vật lí Chất rắn (PHYS304)
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về một số phương pháp chế tạo vật liệu và bản chất, nguyên lí một số kĩ thuật phân tích phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu vật liệu.
MT 2: Tổ chức, hướng dẫn sinh viên vận dụng những kiến thức, kĩ năng cơ bản về chế tạo và phân tích vật liệu giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực liên quan đến vật liệu.
4.4.6. Khối học vấn phương pháp giảng dạy Vật lí
TIẾNG ANH TRONG DẠY HỌC VÀ NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VẬT LÍ 
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Tiếng Anh trong dạy học và nghiên cứu giáo dục vật lí (English for physics teaching and physics education research)

1.2. Mã học phần: PHYS 488

1.3. Số tín chỉ: 02 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Không có
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Có kiến thức, kĩ năng cơ bản về sử dụng tiếng Anh trong dạy học Vật lí.
MT 2: Có kiến thức, kĩ năng cơ bản về sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu giáo dục Vật lí.
XÂY DỰNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ PHỔ THÔNG
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Xây dựng thiết bị thí nghiệm vật lí phổ thông (Building high school physics experimental equypments)

1.2. Mã học phần: PHYS 489
1.3. Số tín chỉ: 02 

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Phương pháp dạy học 1, 2, 3, 4

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Sinh viên có thể thiết kế các phương án thí nghiệm, bố trí thí nghiệm theo phương án thiết kế, tiến hành thí nghiệm và xử lí được kết quả một số thí nghiệm phục vụ cho dạy học các kiến thức trong Chương trình Vật lí phổ thông. 

MT 2: Sinh viên có thể thiết kế các hoạt động dạy học các kiến thức vật lí có sử dụng thí nghiệm nhằm phát triển các năng lực vật lí cho học sinh.
GIÁO DỤC STEM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Giáo dục STEM trong dạy học Vật lí (STEM education in physical science teaching/learning)
1.2. Mã học phần: PHYS 495
1.3. Số tín chỉ: 02

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Lí luận và phương pháp dạy học môn Vật lí/Xây dựng kế hoạch dạy học môn Vật lí và Tổ chức dạy học môn Vật lí
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Học phần này giúp sinh viên phát triển năng lực tổ chức dạy học tích hợp các môn khoa học công nghệ kỹ thuật và Toán trong dạy học Vật lí dưới dạng bài học STEM, trải nghiệm STEM và tổ chức nghiên cứu khoa học cho học sinh, với các mục tiêu cụ thể như sau:
MT 1: Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu cơ sở khoa học về giáo dục STEM và định hướng giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông.
MT 2: Hướng dẫn sinh viên xây dựng các chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Vật lí dưới dạng bài học STEM, hoạt động trải nghiệm STEM và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực STEM.
MT 3: Hướng dẫn sinh viên tổ chức thực hiện, triển khai và đánh giá dạy học các chủ đề STEM trong môn Vật lí.
CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC DẠY HỌC VẬT LÍ
1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên học phần: Chuyên đề khoa học dạy học Vật lí (Research of science of education in teaching – learning of physics)

1.2. Mã học phần: PHYS 496
1.3. Số tín chỉ: 04

1.4. Học phần tiên quyết/học trước/song song: Xây dựng thiết bị thí nghiệm vật lí phổ thông/ Giáo dục STEM trong dạy học Vật lí
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
MT 1: Hướng dẫn sinh viên viết và trình bày được đề cương nghiên cứu một vấn đề trong khoa học giáo dục trong dạy học Vật lí phổ thông 
MT 2: Tổ chức cho sinh viên thực hiện và trình bày một tiểu luận khoa học trong dạy học Vật lí về xây dựng phương tiện dạy học, giáo dục STEM, xây dựng tiến trình dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học trong Chương trình Vật lí phổ thông
MT 3: Hướng dẫn sinh viên biết cách viết một công bố khoa học trong dạy học Vật lí.
